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Thời gian làm bài: 60 phút


(32 câu trắc nghiệm)


Họ và tên học sinh:………………………………………………… Số báo danh:………………..
Câu 1: Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 
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Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của cạnh SB, SC. Chọn mệnh đề đúng.

A. (OEF)//(SBC) .
B. (OEF)//(SAD).
C. (OEF)//(SAB).
D. (OEF)//(ABCD) .
Câu 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và ABD. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. IJ //(ACD) .
B. IJ // (ABC) .

C. IJ//(ABD) .
D. IJ//(AEF) với E, F là trung điểm của BC và BD.
Câu 4: Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh. Tính số phần tử của không gian mẫu.

A. 
[image: image6.wmf]3

10

()

nA

W=

.
B. 
[image: image7.wmf]3

7

()

nC

W=

.
C. 
[image: image8.wmf]3

10

()

nC

W=

.
D. 
[image: image9.wmf]()10

n

W=

.

Câu 5: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất một lần. Xác suất của biến cố “số chấm xuất hiện nhỏ hơn ba” là
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Câu 6: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?


A. Hình lăng trụ có các cạnh bên song song và bằng nhau.


B. Hai đáy hình hộp là hai hình bình hành bằng nhau.


C. Tất cả các mặt bên của hình hộp đều là hình bình hành.


D. Hình lăng trụ là khối đa diện có 6 mặt đều là hình bình hành.

Câu 7: Có 
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 người đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn bóng đá và cầu lông. Trong đó có 
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 người đăng kí bóng đá, 
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 người đăng kí cầu lông. Số người đăng kí cả hai môn là
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Câu 8: Cho hình chóp 
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 là hình bình hành. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng 
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A. Đường thẳng qua 
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 và song song với 
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B. Đường thẳng qua 
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C. Đường thẳng qua 
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 và song song với 
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.
D. Đường thẳng qua 
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 và song song với 
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Câu 9: Lớp 11A có 35 học sinh trong đó có 7 học sinh nữ. Để chuẩn bị vào học trực tiếp 100% cho học kỳ 2, giáo viên chủ nhiệm test nhanh COVID-19 theo hình thức chọn ngẫu nhiên 5 học sinh để test gộp. Biết mỗi lần chọn phải có cả học sinh nam và học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy?


A. 3297.
B. 226331.
C. 413.
D. 1069376.

Câu 10: Trong khai triển 
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, số hạng tổng quát của khai triển là
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Câu 11: Cho tứ diện ABCD. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD và BC, G là trọng tâm tam giác BCD. 
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Khi đó, giao điểm của EG và (ABC) là

A. Giao điểm của EG và AF.
B. Giao điểm của EG và BC.

C. Điểm 
[image: image39.wmf]C

.
D. Điểm F.
Câu 12: Cho tứ diện ABCD . Gọi I, K lần lượt là trung điểm AB, AD và G là trọng tâm tam giác ABD. Giao tuyến của (CDI) và (BCK) là

A. GD.
B. CK.
C. IK.
D. CG.
Câu 13: Một hộp có 7 viên bi đen và 3 viên bi trắng. Có bao nhiêu cách chọn 2 viên bi khác màu trong các viên bi ấy?

A. 45.
B. 21.
C. 10.
D. 90.
Câu 14: Gieo một đồng tiền gồm có 2 mặt sấp, ngửa cân đối và đồng chất 3 lần. Số phần tử của biến cố “có đúng 2 lần xuất hiện mặt sấp” là

A. 
[image: image40.wmf]4

.
B. 
[image: image41.wmf]3

.
C. 
[image: image42.wmf]5

.
D. 
[image: image43.wmf]6

.

Câu 15: Cho hình chóp 
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 là hình thang AD//BC. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng 
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C. Đường thẳng qua 
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Câu 16: Khai triển biểu thức 
[image: image56.wmf](

)

2022

2020

2021

x

-

 được bao nhiêu số hạng?
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Câu 17: Phương trình 
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tương đương với phương trình nào sau đây?
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Câu 18: Phương trình 
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 có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng 
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Câu 19: Hệ số của số hạng chứa 
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Câu 20: Phương trình 
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Câu 21: Cho hình chóp 
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 có các cặp cạnh đối không song song. Gọi 
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 là giao điểm của 
[image: image84.wmf]AC

 và 
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 . Khẳng định nào đúng?
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Câu 22: Từ tập 
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lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ gồm bốn chữ số đôi một khác nhau?
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Câu 23: Nghiệm của phương trình 
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Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AD là đáy lớn. Gọi O, I lần lượt là giao điểm của AC và BD, của AB và CD. Giao tuyến của 
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D. SI.
Câu 25: Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 26: Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm 
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 và M là điểm trên cạnh BC sao cho 
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. Đường thẳng MG song song với mặt phẳng nào sau đây?
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Câu 27: Phương trình 
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Câu 28: Trong một hộp có 5 viên bi trắng, 3 viên bi trắng và 8 viên bi xanh, lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Xác suất của biến cố lấy được 4 viên bi có đủ 3 màu là


A. 
[image: image123.wmf]781

1820

.
B. 
[image: image124.wmf]4

7

.
C. 
[image: image125.wmf]5

7

.
D. 
[image: image126.wmf]3

7

.

Câu 29: Một nhóm có 15 công nhân gồm 7 nam và 8 nữ, chọn ngẫu nhiên ra 4 người. Tính xác suất của biến cố “chọn được nhiều nhất 3 nam”.
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Câu 30: Trên giá sách có 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Lý, 2 quyển sách Hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Khi đó, xác suất để lấy được ít nhất một quyển sách Toán là
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Câu 31: Phương trình 
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Câu 32: Tìm tập nghiệm S của phương trình 
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